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I. Arrange these following letters to make a meaningful word (SI. Arrange these following letters to make a meaningful word (SI. Arrange these following letters to make a meaningful word (SI. Arrange these following letters to make a meaningful word (Sắắắắp xp xp xp xếếếếp các ký tp các ký tp các ký tp các ký tựựựự    dưdưdưdướớớới đây đi đây đi đây đi đây đểểểể    

ttttạạạạo thành mo thành mo thành mo thành mộộộột tt tt tt từừừừ    có nghcó nghcó nghcó nghĩa)ĩa)ĩa)ĩa)    

1) e p o n ………………………                                                            6) e d k s …………………….. 

2) s e l c o ……………………..                           7) d o b a r ………………….. 

3) r e w h e ……………………                                                            8) s a r e r e …………………. 

4) l o s o c h ……………………                          9) w o d i w n ………………. 

5) r a s c o m o l s …………………..                          10) k l o c c ………………….. 

 

IIIIIIII. . . . Fill a suitable preposition in the blank (Fill a suitable preposition in the blank (Fill a suitable preposition in the blank (Fill a suitable preposition in the blank (Hãy Hãy Hãy Hãy điđiđiđiềềềền các gin các gin các gin các giớớớới ti ti ti từừừừ    thích hthích hthích hthích hợợợợp vào chp vào chp vào chp vào chỗỗỗỗ    trtrtrtrốốốốngngngng))))    

1)  Stand .....................                                                                   6) Sit.............................. 

2) Come .....................                                                                    7) I live..........a street. 

3) I live.........a house.                                                                  8) I live.........Vietnam. 

4) I live..........a city.                                                                      9) I live.......Le Loi street. 

5) I live .......HCM city.                                                                10) What is this .......English? 

 

IIIIIIIIIIII....    Choose the correct answer (Choose the correct answer (Choose the correct answer (Choose the correct answer (ChChChChọọọọn đáp án đúng trong sn đáp án đúng trong sn đáp án đúng trong sn đáp án đúng trong sốốốố    A, B, CA, B, CA, B, CA, B, C, D, D, D, D))))    

1) ……………… your book. 

A. Listen                              B. Open                                  C. Live                            D. Come 

2) -Where do you live? - …………………………. . 

A. I am fine, thank you.                                                      B. I live in the country. 

C. I am eleven.                                                                      D. I live in Quang Trung Street. 

3) - ...………………….? -My name is Hoa. 

A. What is your name                                                         B. What is this  

C. What’s your name                                                          D. A and C are correct 

4) -What is this? - ………………………  

A. It’s a eraser.                                                                      B. It’s Lan 

C. I am an eraser                                                                  D. It’s an eraser 

5) -What is your name?- …………………………….  

A. Your name is Minh.                                                         B. My name Minh 

GRADE 6GRADE 6GRADE 6GRADE 6    ENGLISH PROGRAMENGLISH PROGRAMENGLISH PROGRAMENGLISH PROGRAM    
TEACHERTEACHERTEACHERTEACHER: : : : NHU QUYNH NGUYENNHU QUYNH NGUYENNHU QUYNH NGUYENNHU QUYNH NGUYEN        

HOMEWORKHOMEWORKHOMEWORKHOMEWORK        

UNIT 2UNIT 2UNIT 2UNIT 2: : : : AT SCHOOLAT SCHOOLAT SCHOOLAT SCHOOL                



Vina1_TVina1_TVina1_TVina1_Tiiiiếếếếng anh _6ng anh _6ng anh _6ng anh _6_Vinastudy.vn_Vinastudy.vn_Vinastudy.vn_Vinastudy.vn                                                                                                                                                                                                                                                                    GVGVGVGV::::    NguyNguyNguyNguyễn Nhễn Nhễn Nhễn Như Quư Quư Quư Quỳnhỳnhỳnhỳnh            

www.vinastudy.vnwww.vinastudy.vnwww.vinastudy.vnwww.vinastudy.vn        ----    Đam mê đĐam mê đĐam mê đĐam mê đểểểể    thành công thành công thành công thành công   – 0932-39-39-56 -Trang 2 

C. My name is Minh                                                              D. My name am Minh 

 

IVIVIVIV....    Find and correct the mistake in the following sentences (Find and correct the mistake in the following sentences (Find and correct the mistake in the following sentences (Find and correct the mistake in the following sentences (Tìm và sTìm và sTìm và sTìm và sửửửửa la la la lỗỗỗỗi trong các câu i trong các câu i trong các câu i trong các câu 

dưdưdưdướớớới đây)i đây)i đây)i đây)    

1) We are fine, thanks you.     -........................................................... 

2) That is a eraser.     -................................................... 

3) Where are you live?  -................................................... 

4) I live in Le Loi street.   -................................................. 

5) I’m ten year old.  -............................................ 

6) What your name?  -........................................... 

7) My name Long.   -............................................. 

8) No, this is my schoolbag.  –................................... 

9) I fine, thanks.     -................................... 

10) How are you? I’m twelve.      -............................................. 

 

VVVV....    Make question for the following answer (Make question for the following answer (Make question for the following answer (Make question for the following answer (Hãy Hãy Hãy Hãy đđđđặặặặt câu ht câu ht câu ht câu hỏỏỏỏi cho câu tri cho câu tri cho câu tri cho câu trảảảả    llllờờờời sau)i sau)i sau)i sau)    

1).......................................................................?-My name’s Lan. 

2).......................................................................?-I’m twelve. 

3)........................................................................?-That is a clock. 

4)..........................................................................?-This is an armchair. 

5)....................................................................................?-I live on Le Lai street. 

6).................................................................?-I’m fine, thank you. 

7)..............................................................? Yes, that’s my classroom. 

8)...........................................................................?-No, this isn’t my bag. 

9)...........................................................................?-She lives in Hue. 

10)...................................................................?-It’s a waste basket. 

 

 


